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A. THUẬT NGỮ - VIẾT TẮT 
STT Ký hiệu Diễn giải 

1 BHYT Bảo hiểm y tế 

2 BN Bệnh nhân 

3 DVKT Dịch vụ kỹ thuật 

4 VTYT Vật tư y tế 

5 BV Bệnh viện 

6 DVHC Đơn vị hành chính 

7 DV CLS Dịch vụ cận lâm sàng 

8 KCB Khám chữa bệnh 
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B. HƯỚNG DẪN 
B.1. Mục đích 
Hệ thống giúp bệnh viện có thể dễ dàng quản lý hồ sơ khám chữa bệnh của bệnh nhân. 

Hệ thống bao gồm các nghiệp vụ chính như:   

- Nhập thông tin hành chính và thông tin khám chữa bệnh ( Công khám, dịch vụ 

cận lâm sàng, thuốc, giường bệnh, …) để in ra các phiếu 01, 02.  

- Kê khai chi phí KCB phục vụ cho việc kết xuất báo cáo gửi lên BHXH và BYT 

theo quyết định số 4210/BYT ban hành ngày 20 tháng 9 năm 2017.  

B.2. Đối tượng sử dụng 

1. Đăng nhập 

 

Người dùng thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được cấp.   

- Tại đây, người dùng nhập tên tài khoản và mật khẩu, nhấn chọn chức năng Đăng 

nhập/ nhấn phím ENTER để thực hiện đăng nhập vào hệ thống.  

- Hệ thống cung cấp cho người dùng chức năng Ghi nhớ mật khẩu để lưu lại mật 

khẩu cho lần đăng nhập sau.  
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✓ Check: Nhớ mật khẩu  

✓ Uncheck: Không nhớ mật khẩu 

2. Thông tin bệnh nhân 

 

Tại đây, người dùng nhập các thông tin: Thông tin hành chính, Thông tin KCB, 

nhấn chọn chức năng Thêm/ nhấn phím F9 để lưu thông tin bệnh nhân vào hệ thống. 

Thông tin bệnh nhân được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị lên Danh sách bệnh 

nhân. 

Danh sách chức năng: 

ST

T 

Tên chức năng Mô tả Phím tắt 

1 Hồ sơ bệnh nhân 

1.1 Danh sách Nhấn chọn chức năng để hiển thị danh 

sách bệnh nhân đã lưu vào hệ thống 

F1 

1.2 Nhập thông tin bệnh 

nhân 

Nhấn chọn chức năng để nhập thông tin 

bệnh nhân cần lưu trữ 

F2 

2 Xem phiếu 

2.1 Chỉ định DVKT Nhấn chọn chức năng để hiển thị phiếu 

gồm thông tin các dịch vụ KCB được chỉ 

định cho bệnh nhân 

Ctrl + F4 
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2.2 Đơn thuốc Nhấn chọn chức năng để hiển thị phiếu 

gồm thông tin các thuốc đã được chỉ định 

cho bệnh nhân 

Ctrl + F5 

2.3 Bảng kê (biểu 01, 02) Nhấn chọn chức năng để hiển thị biểu 

thống kê toàn bộ chi phí khám chữa bệnh 

của bệnh nhân 

Ctrl + F6 

2.4 Tạm ứng Nhấn chọn chức năng để hiển thị biểu 

thống kê tổng số tiền bệnh nhân dã tạm 

ứng 

Ctrl + F7 

2.5 Chỉ định CLS Nhấn chọn chức năng để hiển thị phiếu 

chi tiết kết quả CLS của bệnh nhân 

Ctrl + F8 

2.6 Lưu bệnh nhân Nhấn chọn chức năng Lưu bệnh nhân để 

thêm mới thông tin bệnh nhân 

F9 

2.7 Cập nhât bệnh nhân Nhấn chọn chức năng Cập nhật bệnh 

nhân để lưu thông tin thay đổi 

F8 

3 In phiếu 

3.1 In chỉ định DVKT Nhấn chọ chức năng để in phiếu chỉ định 

DVKT 

F4 

3.2 In đơn thuốc Nhấn chọ chức năng để in đơn thuốc F5 

3.3 In bảng kê Nhấn chọ chức năng để in bảng kê (biểu 

01, 02) 

F6 

3.4 In tạm ứng Nhấn chọ chức năng để in phiếu tạm ứng F7 

2.1. Nhập thông tin bệnh nhân 

2.1.1. Thông tin hành chính 

STT Tên  Mô tả 

1 Mã QR - Hệ thống hỗ trợ việc sử dụng mã QR code trên thẻ 

BHYT để lấy thông tin hành chính, thông tin thẻ 

BHYT 

- Trường hợp không có mã QR thì người dùng phải 
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thực hiện nhập toàn bộ thông tin. 

2 Mã bệnh nhân Hệ thống tự sinh mã bệnh nhân theo quy tắc 

3 Số phiếu Hệ thống tự sinh số phiếu theo quy tắc 

4 Loại điều trị  Chọn 1 trong 3 loại điều trị:  

 1 - Ngoại trú 

 2 - Điều trị ngoại trú 

 3 - Nội trú 

 Hệ thống hiển thị mặc định: 1-Ngoại trú 

5 Họ tên Người dùng nhập đầy đủ họ tên bệnh nhân 

6 Ngày sinh Người dùng nhập/ chọn ngày, tháng, năm sinh của 

bệnh nhân 

7 Giới tính  Chọn/ nhấn các phím số 1,2,3 để xác định thông tin 

giới tính:  

+ 1 - Nam 

+ 2 - Nữ 

+ 3 - Không XĐ 

 Hệ thống hiển thị mặc định: 1 - Nam 

8 Địa chỉ Người dùng nhập/ chọn dịa chỉ của bệnh nhân 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 
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❖ Chức năng sử dụng BHYT 2 

Chọn BHYT 2 khi cần thêm hoặc thay đổi thẻ BHYT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Tên Mô tả 

1 Mã QR - Hệ thống hỗ trợ việc sử dụng mã QR trên thẻ 

BHYT để lấy thông tin bệnh nhân, thông tin 

thẻ BHYT 

- Trường hợp không có mã QR thì người dùng 

phải nhập toàn bộ thông tin 

2 Mã thẻ  - Sau khi chọn đối tượng BHYT, bắt buộc 

người dùng phải nhập mã thẻ BHYT.  

- Mã thẻ BHYT phải có 15 ký tự theo quy định 

- Trong trường hợp quét mã QR, hệ thống tự 

động hiển thị mã thẻ 

3 Họ tên Người dùng nhập đầy đủ họ tên bệnh nhân 

4 Ngày sinh Người dùng nhập/ chọn ngày, tháng, năm sinh 

của bệnh nhân 
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5 Giới tính  

 

 Chọn/ nhấn các phím số 1,2,3 để xác định 

thông tin giới tính: 

+ 1 - Nam 

+ 2 - Nữ 

+ 3 - Không XĐ 

- Hệ thống hiển thị mặc định: 1 - Nam 

6 Hạn thẻ từ - Người dùng nhập/ chọn ngày bắt đầu hưởng 

BHYT. 

- Trong trường hợp quét mã QR, hệ thống tự 

động hiển thị ngày bắt đầu hưởng BHYT. 

7  Đến - Người dùng nhập/ chọn ngày hết hạn hưởng 

BHYT. 

8 Địa chỉ  Nhập địa chỉ bệnh nhân ghi trên thẻ BHYT 

9 Nơi ĐKBĐ  - Chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh trong 

danh sách theo thẻ BHYT 

10 Đủ 5 năm LT  - Người dùng nhập/ chọn thời gian đủ 5 năm 

liên tục. 

11 Khu vực   Chọn/ nhấn các phím số 1,2,3 để xác định 

thông tin khu vực: 

+ 1 – K1 

+ 2 – K2 

+ 3 – K3 

12 Mức hưởng  Người dùng nhập mã thẻ/ sử dụng mã QR, hệ 

thống tự động hiển thị mức hưởng tương ứng 

 

❖ Chức năng xem lịch sử khám bệnh 

Chọn Lịch sử để xem lịch sử khám bệnh của bệnh nhân. 
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2.1.2. Thông tin khám chữa bệnh 

STT Tên Mô tả 

1 Lý do vào viện - Chọn/ nhập phím số 1,2,3,4 để xác định 

thông tin lý do vào viện và mức hưởng tương 

ứng: 

    1 – Đúng tuyến 

    2 – Cấp cứu 

    3 – Trái tuyến 

    4 – Thông tuyến 

- Hệ thống hiển thị mặc định: 1 – Đúng tuyến 

2 Mã khoa - Chọn/ nhập khoa  

3 Mã bệnh - Ấn Enter đê hiển thị danh mục ICD 

- Chọn/ nhập bệnh tương ứng 

4 Bệnh phụ - Click nút ICD để hiển thị danh mục ICD 

- Chọn/ nhập bệnh tương ứng 

5 Bệnh khác Nhâp thông tin bệnh khác 

6 Tên bệnh Hiển thị thông tin bệnh, bệnh phụ, bệnh khác 

7 Ngày vào Chọn/ nhập ngày vào viện 

8 Ngày ra Chọn/ nhập ngày ra viện 

9 Số ngày điều trị Hệ thống tự động hiển thị số ngày điều trị 

tương ứng 

10 Cân nặng Nhập số cân nặng của bệnh nhân 

11 Kết quả điều trị - Chọn/ nhập các phím số 1,2,3,4,5 để xác 

định kết quả điều trị: 

   1 – Khỏi 

   2 – Đỡ 
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   3 – Không thay đổi 

   4 – Nặng hơn 

   5 – Tử vong 

- Hệ thống hiển thị mặc định: 1 – Khỏi 

12 Tình trạng ra viện - Chọn/ nhập các phím số 1,2,3,4 để xác định 

tình trạng ra viện: 

   1 – Ra viện 

   2 – Chuyển viện 

   3 – Trốn viện 

   4 – Xin ra viện 

- Hệ thống hiển thị mặc định: 1 – Ra viện 

13 Nơi chuyển đến - Khi người dùng chọn Chuyển viện, active 

trường thông tin Nơi chuyển đến 

- Chọn/ nhập mã nơi cần chuyển đến 

14 Ngày TT Chọn/ nhập ngày, giờ thanh toán chi phí khám 

chữa bệnh 

15 Bác sĩ Chọn/ nhập bác sĩ điều trị 

16 Số tiền tạm ứng Nhập số tiền bệnh nhân đã tạm ứng 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. 

❖ Chức năng nhập công khám (phím tắt: Ctrl + K) 
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Khi chọn nút Công khám/ ấn phím tắt Ctrl + K, hệ thống hiển thị danh sách công 

khám để người dùng lựa chọn: 

 + Check: chọn công khám 

 + Uncheck: không chọn công khám 

❖ Chức năng nhập Chi phí với bệnh nhân ngoại trú( phím tắt Ctrl + D) 

 

Khi chọn nút Chi phí/ ấn phím tắt Ctrl + D, hệ thống hiển thị màn hình giao diện 

thông tin các dịch vụ ngoại trú. 

- Để nhập thuốc/ dịch vụ kỹ thuật/ vật tư y tế: 

+ Tại (1) chọn Thuốc/ Dịch vụ kỹ thuật/ Vật tư y tế hoặc nhấn phím số 1,2,3.. 

+ Tại (2) nhập tên thuốc/ dịch vụ kỹ thuật/ vật tư y tế và nhập số lượng tương ứng tại 

(3) 

+ Ấn Enter để thêm mới 

❖ Chức năng nhập Chi phí với bệnh nhân điều trị ngoại trú hoặc nội trú( 

phím tắt Ctrl + D) 
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Khi chọn nút Chi phí/ ấn phím tắt Ctrl + D, hệ thống hiển thị màn hình giao diện 

thông tin các dịch vụ 

- Để nhập thuốc/ dịch vụ kỹ thuật/ vật tư y tế/ giường: 

+ Tại (2) chọn Thuốc/ Dịch vụ kỹ thuật/ Vật tư y tế/ Giường hoặc nhấn phím số 1,2,3,4 

+ Tại (4) nhập tên thuốc/ dịch vụ kỹ thuật/ vật tư y tế/ giường và nhập số lượng tương 

ứng tại (4.1) 

+ Ấn Enter để thêm mới 

- Để thay đổi ngày y lệnh: chọn/ nhập ngày y lệnh tại  (1). 

- Để thay đổi khoa: chọn/ nhập khoa tại (3). 

- Để nhập thông tin y lệnh trong nhiểu ngày: chọn (5). 

❖ Chức năng nhập Kết quả CLS  

 

Khi chọn nút Kết quả CLS, hệ thống hiển thị màn hình giao diện các dịch vụ KCB để 

nhập kết quả cho từng dịch vụ tương ứng 

- (1) : Nhập từ khóa để tìm kiếm dịch vụ. 

- (2) : Nhập kết quả cho từng dịch vụ. 

- (3) : Lưu kết quả đã nhập. 

- (4) : Xóa kết quả đã nhập. 
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Chức năng Diễn biến lâm sàng 

 

- (1) : Nhập diễn biến bệnh của của bệnh nhân theo ngày y lệnh. 

- (2) : Nhập hội chẩn (nếu có) 

- (3) : Nhập thông tin phẫu thuật mà bệnh 

- (4) : Chọn Thêm diễn biến để thêm diễn biến. 

- (5) : Chọn Sao chép để sao chép diễn biến.: 

- (6) : Chọn Xóa để xóa diễn biến. 

- (7) : Chọn Lưu để lưu thông tin diễn biến. 

- (8) : Chọn Đóng: thông tin diễn biến không được lưu. 

2.2. Xem phiếu 

2.2.1. Chức năng xem phiếu Chỉ định DVKT 

Chọn chức năng Chỉ định DVKT/ ấn phím tắt Ctrl + F4, hệ thống hiển thị màn hình 

giao diện phiếu gồm thông tin các dịch vụ KCB được chỉ định cho bệnh nhân. 
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2.2.2. Chức năng xem Đơn thuốc 

Chọn chức năng Đơn thuốc/ ấn phím tắt Ctrl + F5, hệ thống hiển thị màn hình giao 

diện phiếu gồm thông tin thuốc được chỉ định cho bệnh nhân. 

 

2.2.3. Chức năng xem Bảng kê 

Chọn chức năng Bảng kê/ ấn phím tắt Ctrl + F6, hệ thống hiển thị biểu thống kê toàn 

bộ chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân. 
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2.2.4. Chức năng xem biểu 03 

Chọn Biểu 03 để xem thông tin chi tiết dịch vụ KCB, thuốc…được chỉ định cho bệnh 

nhân tuyến 4 (trạm y tế xã, phường). 

 

2.2.5. Chức năng xem phiếu Tạm ứng 

Chọn chức năng Tạm ứng/ ấn phím tắt Ctrl + F7, hệ thống hiển thị phiếu thống kê 

tổng số tiền bệnh nhân đã tạm ứng 

 



27 
 

 

2.2.6. Chức năng xem phiếu Chỉ định CLS 

Chọn chức năng Chỉ định CLS/ ấn phím tắt Ctrl + F8, hệ thống hiển thị phiếu chi tiết 

kết quả CLS của bệnh nhân. 

2.2.7. Chức năng Cập nhật bệnh nhân 

Chọn chức năng Cập nhật bệnh nhân/ ấn phím tắt F8 để lưu thông tin thay đổi của 

bệnh nhân. 

2.3. In phiếu 

- Để in phiếu Chỉ định DVKT: chọn chức năng In Chỉ định DVKT/ ấn phím tắt F4. 

- Để in Đơn thuốc: chọn chức năng In đơn thuốc/ ấn phím tắt F5. 

- Để in Bảng kê: chọn chức năng In bảng kê/ ấn phím tắt F6. 

- Để in Tạm ứng: chọn chức năng In tạm ứng/ ấn phím tắt F7. 

3. Tra cứu 

3.1. Tra cứu tổng hợp 

❖ Tra cứu theo lượt khám 

- Người dùng chọn tiêu chí tìm kiếm tại (1), hệ thống hiển thị mặc định là 1-Lượt 

khám. 

- Thay đổi thời gian tìm kiếm tại (2), (3); hệ thống mặc định tìm kiếm theo ngày/ tháng 

hiện tại.  

* Lưu ý: Thời gian tìm kiếm là thời gian bệnh nhân thanh toán chi phí KCB. 

 - Người dùng chọn đối tượng KCB( BHYT, Dịch vụ) tại (4), hệ thống hiển thị mặc 

định là Tất cả. 

- Người dùng chọn loại điều trị( Nội trú, Ngoại trú) tại (5), hệ thống hiển thị mặc định 

là Tất cả. 

- Để theo dõi số lượt khám theo tuyến( Đăng ký tại bệnh viện, BV nội tỉnh chuyển đến, 

BV ngoại tỉnh chuyển đến), người dùng chọn tiêu chí tại (7), hệ thống hiển thị mặc 

định là Tất cả. 

- Người dùng kích chọn Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm hiển thị tại danh sách. Người 

dùng kích chọn lượt khám trên danh sách, thông tin chi tiết chi phí KCB được hiển thị 

tại (8). 

 Xuất Excel 

Để xuất Excel dữ liệu, người dùng kích chọn tại (9). 
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❖ Tra cứu theo đối tượng 

- Để tìm kiếm theo đối tượng, người dùng chọn tiêu chí tìm kiếm tại (1). 

- Thay đổi thời gian tìm kiếm tại (2), (3); hệ thống mặc định tìm kiếm theo ngày/ tháng 

hiện tại.  

* Lưu ý: Thời gian tìm kiếm là thời gian bệnh nhân thanh toán chi phí KCB. 

- Người dùng chọn loại điều trị( Nội trú, Ngoại trú) tại (4), hệ thống hiển thị mặc định 

là Tất cả. 

- Người dùng kích chọn Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm hiển thị tại danh sách. Người 

dùng kích chọn đối tượng trên danh sách, thông tin chi tiết chi phí KCB được hiển thị 

tại (5). 

 Xuất Excel 

Để xuất Excel dữ liệu, người dùng kích chọn tại (6). 

 
❖ Tra cứu theo khoa phòng 
- Để tìm kiếm theo khoa phòng, người dùng chọn tiêu chí tìm kiếm tại (1). 
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- Thay đổi thời gian tìm kiếm tại (2), (3); hệ thống mặc định tìm kiếm theo ngày/ tháng 

hiện tại.  

* Lưu ý: Thời gian tìm kiếm là thời gian bệnh nhân thanh toán chi phí KCB. 

 - Người dùng chọn đối tượng KCB( BHYT, Dịch vụ) tại (4), hệ thống hiển thị mặc 

định là Tất cả. 

- Người dùng chọn loại điều trị( Nội trú, Ngoại trú) tại (5), hệ thống hiển thị mặc định 

là Tất cả. 

- Người dùng nhập tên khoa phòng tại (6) để tìm kiếm chi phí khám cụ thể của khoa 

đó. 

- Người dùng kích chọn Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm hiển thị tại danh sách. Người 

dùng kích chọn khoa phòng trên danh sách, thông tin chi tiết chi phí KCB được hiển 

thị tại (7). 

 Xuất Excel 

Để xuất Excel dữ liệu, người dùng kích chọn tại (8). 

 
❖ Tra cứu theo mã bệnh 
- Để tìm kiếm theo mã bệnh, người dùng chọn tiêu chí tìm kiếm tại (1). 

- Thay đổi thời gian tìm kiếm tại (2), (3); hệ thống mặc định tìm kiếm theo ngày/ tháng 

hiện tại.  

* Lưu ý: Thời gian tìm kiếm là thời gian bệnh nhân thanh toán chi phí KCB. 

 - Người dùng chọn đối tượng KCB( BHYT, Dịch vụ) tại (4), hệ thống hiển thị mặc 

định là Tất cả. 

- Người dùng chọn loại điều trị( Nội trú, Ngoại trú) tại (5), hệ thống hiển thị mặc định 

là Tất cả. 

- Người dùng nhập mã bệnh/ tên bệnh tại (6) để tìm kiếm chi phí khám cụ thể của mã 

bệnh đó. 
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- Người dùng kích chọn Tìm kiếm, kết quả tìm kiếm hiển thị tại danh sách và kích 

chọn khoa phòng trên danh sách, thông tin chi tiết chi phí KCB được hiển thị tại (7). 

 Xuất Excel 

Để xuất Excel dữ liệu, người dùng kích chọn tại (8). 

 

3.2. Tra cứu thuốc/ DVKT 

❖ Tra cứu theo loại dịch vụ KCB 
- Người dùng chọn loại KCB: BHYT/ Dịch vụ 

- Hiển thị kết quả tại danh sách: tất cả thuốc được chỉ định cho BN trong điều trị nội 

trú, ngoại trú và điều trị ngoại trú 

+ Người dùng có thể lọc kết quả bằng cách chọn 1 loại điều trị 

❖ Tra cứu theo đối tượng 
❖ Tra cứu theo khoa phòng 
- Người dùng chọn khoa phòng để hiển thị kết quả tương ứng  

❖ Tra cứu theo mã bệnh 

- Người dùng chọn/ nhập mã bệnh cần tìm kiếm để hiển thị kết quả tương ứng. 

 

4. Dược 

4.1. Dược – VTYT 

4.1.1. Tìm kiếm 

- Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

+ Nhóm: chọn/ nhập loại dược – VTYT cần tìm. 

+ Từ khóa: nhập mã/ tên dược – VTYT cần tìm. 
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+ Hoạt chất: chọn/ nhập hoạt chất cần tìm. 

+ Loại dược: chọn/ nhập loại dược cần tìm. 

+ Hãng sản xuất: chọn/ nhập hãng sản xuất cần tìm. 

+ Đường dùng: chọn/ nhập đường dùng cần tìm. 

+ Nhà cung cấp: chọn/ nhập nhà cung cấp cần tìm. 

- Hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng tại danh sách. 

 

4.1.2. Thêm mới 

Chọn Thêm mới/ ấn phím F3, nhập thông tin dược – VTYT và chọn Lưu để thêm mới 

dược – VTYT. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã hàng Nhập mã dược – VTYT  

2 Tên hàng Nhập tên dược - VTYT 

3 Nhà cung cấp Chọn/ nhập nhà cung cấp 

4 Đơn vị tính Chọn/ nhập đơn vị tính tương ứng 
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5 Hãng sản xuất Chọn/ nhập hãng sản xuất 

6 Nhóm dược Chọn/ nhập nhóm dược tương ứng 

7 Loại Chọn/ nhập loại dược tương ứng 

8 Đơn vị dùng Chọn/ nhập đơn vị dùng tương ứng 

9 Hoạt chất Chọn/ nhập hoạt chất tương ứng 

10 Hàm lượng Chọn/ nhập hàm lượng tương ứng 

11 Đường dùng Chọn/ nhập đường dùng tương ứng 

12 Quy cách Nhập quy cách tương ứng 

13 Tỉ lệ BH Nhập tỉ lệ bảo hiểm tương ứng 

14 Liều dùng sáng Nhập lượng dùng sáng tương ứng 

15 Liều dùng chiều Nhập lượng dùng chiều  tương ứng 

16 Liều dùng tối Nhập lượng dùng tối tương ứng 

17 Đơn giá Nhập đơn giá tương ứng 

18 Cách dùng Nhập cách dùng tương ứng 

19 Mô tả Nhập mô tả dược tương ứng 

20 Checkbox Trong DMBH - Check: dược – VTYT thuộc DMBH 

- Uncheck: dược –VTYT không thuộc DMBH 

- Hệ thống mặc định: check 

21 Checkbox Hiệu lực - Check: dược – VTYT được sử dụng 

- Uncheck: dược –VTYT không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

4.1.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa dược – VTYT, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng 

thay đổi thông tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin dược VTYT. 
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- Hiển thị dược – VTYT có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

4.1.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

dược – VTYT: 

+ Chọn OK: dược – VTYT được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: dược – VTYT không được xóa khỏi hệ thống. 

 

4.1.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.1.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách dược – VTYT, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.1.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 
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* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

4.2. Dạng bào chế 

4.2.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên dạng bào chế 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

4.2.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin mã, tên và ấn Enter để thêm mới 

dạng bào chế. 

- Checkbox Hiệu lực:  

+Check: dạng bào chế được sử dụng 

+ Uncheck: dạng bào chế không được sử dụng 

4.2.3. Sửa 

Chọn Sửa, nhập thông tin thay đổi và ấn Enter để lưu thông tin thay đổi. 

4.2.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

dạng bào chế: 

+ Chọn OK: dạng bào chế được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: dạng bào chế không được xóa khỏi hệ thống. 
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4.2.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.2.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách dạng bào chế, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.2.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống.  

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

4.3. Hoạt chất 

4.3.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên hoạt chất, chọn Tìm kiếm. 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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4.3.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin hoạt chất và chọn Lưu để thêm mới. 

- Checkbox Hiệu lực: hệ thống mặc định: check 

+ Check: dược – VTYT được sử dụng 

+ Uncheck: dược –VTYT không được sử dụng 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

4.3.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin hoạt chất. 

- Hiển thị hoạt chất có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

4.3.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

hoạt chất: 

+ Chọn OK: hoạt chất được xóa khỏi hệ thống. 
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+ Chọn Cancle: hoạt chất không được xóa khỏi hệ thống. 

 

4.3.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.3.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách hoạt chất, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.3.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

4.4. Đơn vị tính 

4.4.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên đơn vị tính 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

4.4.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin đơn vị tính và ấn Enter để thêm 

mới. 

4.4.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin đơn vị tính. 

- Hiển thị đơn vị tính có thông tin thay đổi tại danh sách. 
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4.4.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

đơn vị tính: 

+ Chọn OK: đơn vị tính được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: đơn vị tính không được xóa khỏi hệ thống. 

 

4.4.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.4.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách đơn vị tính, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.4.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

4.5. Đường dùng 

4.5.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên đường dùng 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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4.5.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin đường dùng và ấn Enter để thêm 

mới. 

4.5.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin đường dùng. 

 - Hiển thị đường dùng có thông tin thay đổi tại danh sách. 

4.5.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

đường dùng: 

+ Chọn OK: đường dùng được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: đường dùng không được xóa khỏi hệ thống. 

 

4.5.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.5.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách đường dùng, người dùng chọn Xuất Excel. 
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4.5.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

4.6. Loại dược 

4.6.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên loại dược 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

4.6.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin loại dược và ấn Enter để thêm mới. 

4.6.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin loại dược. 

- Hiển thị loại dược có thông tin thay đổi tại danh sách. 

4.6.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

loại dược: 

+ Chọn OK: loại dược được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: loại dược không được xóa khỏi hệ thống. 
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4.6.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.6.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách loại dược, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.6.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

4.7. Phiếu dược  

4.7.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên phiếu dược 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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4.7.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin phiếu dược và ấn Enter để thêm 

mới. 

4.7.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin phiếu dược. 

- Hiển thị phiếu dược có thông tin thay đổi tại danh sách. 

4.7.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

phiếu dược: 

+ Chọn OK: phiếu dược được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: phiếu dược không được xóa khỏi hệ thống. 

 

4.7.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.7.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách phiếu dược, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.7.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 
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4.8. Kho 

4.8.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên kho cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

4.8.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin kho và ấn Enter để thêm mới. 

4.8.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, ấn Enter để cập nhật thông tin kho. 

- Hiển thị kho có thông tin thay đổi tại danh sách. 

4.8.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

kho: 

+ Chọn OK: kho được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: kho không được xóa khỏi hệ thống. 
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4.8.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.8.6. Xuất Excel 

Để xuất danh sách kho, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.8.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

4.9. Nhà cung cấp 

4.9.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên nhà cung cấp cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

4.9.2. Thêm 
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- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin nhà cung cấp và chọn Lưu để thêm 

mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã nhà CC Nhập mã nhà cung cấp 

2 Tên nhà CC Nhập tên nhà cung cấp 

3 Số tài khoản Nhập số tài khoản của nhà cung cấp 

4 Mã số thuế Nhập mã số thuế của nhà cung cấp 

5 Địa chỉ Nhập đại chỉ của nhà cung cấp 

6 Số ĐT Nhập số điện thoại của nhà cung cấp 

7 Quốc gia Nhập quốc gia mà nhà cung cấp thuộc 

8 Checkbox hiệu lực - Check: nhà cung cấp được sử dụng 

- Uncheck: nhà cung cấp không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

4.9.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin nhà cung cấp. 

- Hiển thị nhà cung cấp có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

4.9.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

nhà cung cấp: 

+ Chọn OK: nhà cung cấp được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: nhà cung cấp không được xóa khỏi hệ thống. 
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4.9.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.9.6. Xuất Excel 

Để xuất danh sách phiếu dược, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.9.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

4.10. Hãng sản xuất 

4.10.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên hãng sản xuất cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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4.10.2. Thêm 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin hãng sản xuất và chọn Lưu để thêm 

mới. 

STT Tên  Mô tả 

1 Mã hãng SX Nhập mã hãng SX 

2 Tên hãng SX Nhập tên hãng SX 

3 Quốc gia Chọn/ nhập quốc gia tương ứng 

4 Checkbox hiệu lực - Check: nhà cung cấp được sử dụng 

- Uncheck: nhà cung cấp không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

4.10.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin hãng sản xuất. 

- Hiển thị hãng sản xuất có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

4.10.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

hãng sản xuất: 
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+ Chọn OK: hãng sản xuất được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: hãng sản xuất không được xóa khỏi hệ thống. 

 

4.10.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.10.6. Xuất Excel 

Để xuất danh sách hãng sản xuất, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.10.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

4.11. Quốc gia 

4.11.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên quốc gia cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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4.11.2. Thêm 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin quốc gia và chọn Lưu để thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã quốc gia Nhập mã quốc gia theo quy ước 

2 Tên quốc gia Nhập tên quốc gia 

3 Checkbox hiệu lực - Check: nhà cung cấp được sử dụng 

- Uncheck: nhà cung cấp không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

4.11.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin quốc gia. 

- Hiển thị quốc gia có thông tin thay đổi tại danh sách. 



50 
 

 

 

4.11.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

quốc gia: 

+ Chọn OK: quốc gia được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: quốc gia không được xóa khỏi hệ thống. 

 

4.11.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

4.11.6. Xuất Excel 

Để xuất danh sách quốc gia, người dùng chọn Xuất Excel. 

4.11.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 
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5. Báo cáo 

5.1. Báo cáo bảo hiểm xã hội 

5.1.1. Báo cáo 79 

Chọn chức năng Báo cáo 79, hiển thị màn hình giao diện thống kê tổng hợp số lượng 

BN, DVKCB ngoại trú và điều trị ngoại trú theo ngày hiện tại 

 

5.1.1.1. Chức năng xem báo cáo 

Chức năng xem báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng BN, DVKCB…ngoại trú và điều trị ngoại trú 

trong khoảng thời gian đã chọn. 
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Chức năng xem báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng BN, DVKCB…ngoại trú và điều trị ngoại trú 

trong khoảng thời gian đã chọn. 
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5.1.1.2. Chức năng xuất Excel 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng BN, DVKCB…ngoại trú và điều trị ngoại trú trong khoảng thời 

gian đã chọn được tải xuống. 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng BN, DVKCB…ngoại trú và điều trị ngoại trú trong khoảng thời 

gian đã chọn được tải xuống.  

5.1.2. Báo cáo 80 

Chọn chức năng Báo cáo 80, hiển thị màn hình giao diện thống kê tổng hợp số lượng 

BN, DVKCB nội trú theo ngày hiện tại. 

 

5.1.2.1. Chức năng xem báo cáo 

Chức năng xem báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng BN, DVKCB… nội trú trong khoảng thời gian đã 

chọn. 
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Chức năng xem báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng BN, DVKCB… nội trú trong khoảng thời gian đã 

chọn. 
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5.1.1.2. Chức năng xuất Excel 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng BN, DVKCB…nội trú trong khoảng thời gian đã chọn được tải 

xuống. 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng BN, DVKCB… nội trú trong khoảng thời gian đã chọn được tải 

xuống. 

5.1.3. Báo cáo 19 

Chọn chức năng Báo cáo 19, hiển thị màn hình giao diện thống kê tổng hợp số lượng 

VTYT được chỉ định cho BN trong ngày hiện tại 

 

5.1.3.1. Chức năng xem báo cáo 

Chức năng xem báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng VTYT được chỉ định cho BN trong khoảng thời 

gian đã chọn. 
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Chức năng xem báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng VTYT được chỉ định cho BN trong khoảng thời 

gian đã chọn. 
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5.1.3.2. Chức năng xuất Excel báo cáo 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng VTYT được chỉ định cho BN trong khoảng thời gian đã chọn 

được tải xuống. 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng VTYT được chỉ định cho BN trong khoảng thời gian đã chọn 

được tải xuống.  

5.1.4. Báo cáo 20 

Chọn chức năng Báo cáo 20, hiển thị màn hình giao diện thống kê tổng hợp số lượng 

thuốc được chỉ định cho BN trong ngày hiện tại 
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5.1.4.1. Chức năng xem báo cáo 

Chức năng xem báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng thuốc được chỉ định cho BN trong khoảng thời 

gian đã chọn. 

 

Chức năng xem báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng thuốc được chỉ định cho BN trong khoảng thời 

gian đã chọn. 
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5.1.4.2. Chức năng xuất Excel báo cáo 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng thuốc được chỉ định cho BN trong khoảng thời gian đã chọn 

được tải xuống. 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng thuốc được chỉ định cho BN trong khoảng thời gian đã chọn 

được tải xuống.  

 

5.1.5. Báo cáo 21 

Chọn chức năng Báo cáo 21, hiển thị màn hình giao diện thống kê tổng hợp số lượng 

dịch vụ khác được chỉ định cho BN trong ngày hiện tại 
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5.1.5.1. Chức năng xem báo cáo 

Chức năng xem báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng dịch vụ khác được chỉ định cho BN trong khoảng 

thời gian đã chọn. 

 

Chức năng xem báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xem, hệ thống hiển thị 

màn hình báo cáo thống kê số lượng dịch vụ khác được chỉ định cho BN trong khoảng 

thời gian đã chọn. 
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5.1.5.2. Chức năng xuất Excel báo cáo 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo ngày 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng dịch vụ khác được chỉ định cho BN trong khoảng thời gian đã 

chọn được tải xuống. 

Chức năng Xuất Excel báo cáo theo tháng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo và chọn Xuất Excel, file báo 

cáo thống kê số lượng dịch vụ khác được chỉ định cho BN trong khoảng thời gian đã 

chọn được tải xuống.  

 

6. Quản trị danh mục 

6.1. Dịch vụ KCB 

6.1.1. Tìm kiếm 

- Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

+ Từ khóa: nhập mã/ tên dịch vụ KCB cần tìm 

+ Nhóm dịch vụ: chọn nhóm dịch vụ cần tìm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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6.1.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin dịch vụ KCB và chọn Lưu để thêm 

mới.  

STT Tên Mô tả 

1 Mã DV Nhập mã dịch vụ tương ứng 

2 Tên DV Nhập tên dịch vụ 

3 Tên tắt Nhập tên viết tắt của DV  

4 Đơn giá BH Nhập đơn giá BH quy định 

5 Ngày áp dụng đơn giá 

BH 

Nhập ngày áp dụng đơn giá BH theo quy định  

6 Đơn giá BV Nhập đơn giá bệnh viện 
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7 Ngày áp dụng đơn giá 

BV 

Nhập ngày áp dụng đơn giá BV 

8 Đơn giá khác Nhập đơn giá khác (nếu có) 

9 Tỷ lệ BH (%) Nhập tỷ lệ BH, tính theo đơn vị (%) 

10 Mã nhóm Chọn/ nhập mã nhóm tương ứng 

11 Loại phiếu in Chọn loại phiếu in tương ứng 

12 Mã thông tư Nhập mã thông tư  

13 Tên thông tư Nhập tên thông tư tương ứng 

14 Mã quyết định Nhập mã quyết định 

15 Mã ánh xạ Nhập mã ánh xạ tương ứng 

16 Checkbox trong DMBH - Check: DV thuộc DMBH 

- Uncheck: DV không thuộc DMBH 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

17 Checkbox BHYT nộp 

phí 

- Check: DV thuộc loại BHYT nộp phí 

- Uncheck: DV không thuộc loại BHYT nộp phí 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

18 Thuộc DV Chọn/ nhập dịch vụ 

19 Nhóm CD CLS Chọn/ nhập nhóm CD CLS 

20 Đơn vị tính Chọn/ nhập đơn vị tính tương ứng 

21 Checkbox hiệu lực - Check: DV được sử dụng 

- Uncheck: DV không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 
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6.1.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin dịch vụ KCB. 

- Hiển thị dịch vụ KCB có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

6.1.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

dịch vụ KCB: 

+ Chọn OK: dịch vụ KCB được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: dịch vụ KCB không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.1.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.1.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách dịch vụ KCB, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.1.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 
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* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.2. Khoa phòng 

6.2.1. Tìm kiếm 

- Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

+ Từ khóa: nhập mã/ tên khoa phòng cần tìm kiếm. 

+ Loại bộ phận: chọn/ nhập loại bộ phận cần tìm kiếm 

+ Nhóm: chọn/ nhập nhóm cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.2.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin khoa phòng và chọn Lưu để thêm 

mới. 
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STT Tên Mô tả 

1 Mã khoa phòng Nhập mã khoa phòng 

2 Tên khoa phòng Nhập tên khoa tương ứng 

3 Bộ phận cha Chọn/ nhập bộ phận cha 

4 Loại bộ phận - Chọn/ nhập các phím chữ K, B, P để xác định 

loại bộ phận: 

   K – Khoa 

   B – Ban 

 

   P – Phòng 

5 Mã khoa BHXH Nhập mã khoa tương ứng theo BHXH 

6 Nhóm Chọn/ nhập nhóm tương ứng 

7 Checkbox chuyên khoa - Check: thuộc chuyên khoa 

- Uncheck: không thuộc chuyên khoa 

- Hệ thống mặc định: check 

8 Checkbox hiệu lực - Check: khoa phòng được sử dụng 

- Uncheck: khoa phòng không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

6.2.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin khoa phòng. 

- Hiển thị khoa phòng có thông tin thay đổi tại danh sách. 
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6.2.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

khoa phòng: 

+ Chọn OK: khoa phòng được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: khoa phòng không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.2.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.2.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách khoa phòng, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.2.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 
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6.3. Giường điều trị 

6.3.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên giường điều trị 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.3.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin giường điều trị và chọn Lưu để 

thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã giường Nhập mã giường tương ứng 

2 Tên giường Nhập tên giường 

3 Thuộc bộ phận Chọn/ nhập bộ phận cấp cha 
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4 Loại giường Chọn/ nhập loại giường tương ứng 

3 Đơn giá BH Nhập đơn giá BH quy định 

5 Ngày áp dụng đơn giá 

BH 

Nhập ngày áp dụng đơn giá BH theo quy định  

6 Đơn giá BV Nhập đơn giá bệnh viện 

7 Ngày áp dụng đơn giá 

BV 

Nhập ngày áp dụng đơn giá BV 

8 Đơn giá khác Nhập đơn giá khác (nếu có) 

9 Tỷ lệ BH (%) Nhập tỷ lệ BH, tính theo đơn vị (%) 

10 Mã nhóm Chọn/ nhập mã nhóm tương ứng 

11 SL ghép max Nhập số lượng bệnh nhân ghép giường lớn nhất  

12 Checkbox trong DMBH - Check: giường thuộc DMBH 

- Uncheck: giường không thuộc DMBH 

- Hệ thống mặc định: check 

13 Checkbox hiệu lực - Check: giường được sử dụng 

- Uncheck: giường không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

6.3.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin giường điều trị. 

- Hiển thị giường điều trị có thông tin thay đổi tại danh sách. 
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6.3.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

giường điều trị: 

+ Chọn OK: giường được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: giường không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.3.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.3.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách giường điều trị, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.3.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 
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6.4. Loại giường 

6.4.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên loại giường cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.4.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin loại giường và chọn Lưu để thêm 

mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã loại giường Nhập mã loại giường tương ứng 

2 Tên loại giường Nhập tên loại giường 

3 Đơn giá BH Nhập đơn giá BH quy định 

4 Ngày áp dụng đơn giá 

BH 

Nhập ngày áp dụng đơn giá BH theo quy định  

5 Đơn giá BV Nhập đơn giá bệnh viện 

6 Ngày áp dụng đơn giá 

BV 

Nhập ngày áp dụng đơn giá BV 

7 Tỷ lệ BH (%) Nhập tỷ lệ BH, tính theo đơn vị (%) 
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8 Đơn vị tính Chọn/ nhập đơn vị tính tương ứng 

9 Checkbox trong DMBH - Check: loại giường thuộc DMBH 

- Uncheck: loại giường không thuộc DMBH 

- Hệ thống mặc định: check 

10 Checkbox hiệu lực - Check: loại giường được sử dụng 

- Uncheck: loại giường không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

6.4.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin loại giường. 

- Hiển thị loại giường có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

6.4.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

loại giường: 

+ Chọn OK: loại giường được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: loại giường không được xóa khỏi hệ thống. 
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6.4.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.4.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách loại giường, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.4.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.5. Phí vận chuyển 

6.5.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên dịch vụ vận chuyển 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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6.5.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin DV vận chuyển và chọn Lưu để 

thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã DV Nhập mã dịch vụ tương ứng 

2 Tên DV Nhập tên dịch vụ 

3 Tên tắt Nhập tên viết tắt của DV  

4 Đơn giá BH Nhập đơn giá BH quy định 

5 Ngày áp dụng đơn giá 

BH 

Nhập ngày áp dụng đơn giá BH theo quy định  

6 Đơn giá BV Nhập đơn giá bệnh viện 

7 Ngày áp dụng đơn giá 

BV 

Nhập ngày áp dụng đơn giá BV 

8 Đơn giá khác Nhập đơn giá khác (nếu có) 

9 Tỷ lệ BH (%) Nhập tỷ lệ BH, tính theo đơn vị (%) 

10 Mã nhóm Thuộc nhóm Vận chuyển 
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11 Loại phiếu in Chọn loại phiếu in tương ứng 

12 Mã thông tư Nhập mã thông tư  

13 Tên thông tư Nhập tên thông tư tương ứng 

14 Mã quyết định Nhập mã quyết định 

15 Mã ánh xạ Nhập mã ánh xạ tương ứng 

16 Checkbox trong DMBH - Check: DV thuộc DMBH 

- Uncheck: DV không thuộc DMBH 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

17 Checkbox BHYT nộp 

phí 

- Check: DV thuộc loại BHYT nộp phí 

- Uncheck: DV không thuộc loại BHYT nộp phí 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

18 Thuộc DV Chọn/ nhập dịch vụ 

19 Nhóm CD CLS Chọn/ nhập nhóm CD CLS 

20 Đơn vị tính Chọn/ nhập đơn vị tính tương ứng 

21 Checkbox hiệu lực - Check: DV được sử dụng 

- Uncheck: DV không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

6.5.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin DV vận chuyển. 

- Hiển thị DV vận chuyển có thông tin thay đổi tại danh sách. 
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6.5.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

DV vận chuyển: 

+ Chọn OK: DV vận chuyển được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: DV vận chuyển không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.5.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.5.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách phí vận chuyển, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.5.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 
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* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.6. Bệnh nhân 

6.6.1. Tìm kiếm 

- Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

+ Từ khóa: nhập mã/ tên…BN cần tìm kiếm. 

+ Giới tính: Chọn/ nhập các phím số 0,1,2,3 để xác định giới tính BN cần tìm kiếm: 0 

– Tất cả, 1 – Nam, 2 – Nữ, 3 – Không XĐ 

+ Địa chỉ: nhập địa chỉ cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.6.2. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin BN. 

- Hiển thị BN có thông tin thay đổi tại danh sách. 
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6.6.3. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

BN: 

+ Chọn OK: BN được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: BN không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.6.4. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.6.5. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách bệnh nhân, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.6.6. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 
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6.7. Bác sĩ 

6.7.1. Tìm kiếm 

- Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

+ Tên đăng nhập 

+ Họ tên 

+ Nhóm người dùng 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.7.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin hoạt chất và chọn Lưu để thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Tên đăng nhập Nhập tên đăng nhập 

2 Mật khẩu Nhập mật khẩu cho tài khoản 

3 Họ tên Nhập đầy đủ họ tên  
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4 Nhóm người dùng Chọn/ nhập nhóm người dùng tương ứng 

5 Đơn vị Chọn/ nhập đơn vị người thuộc về 

6 Vai trò Nhận giá trị là Bác sĩ 

7 Khoa phòng Chọn/ nhập khoa phòng bác sĩ lam việc 

8 Điện thoại Nhập số điện thoại của bác sĩ 

9 Số lần sai mật khẩu - Nhập số lần sai mật khẩu lớn nhất mà tài 

khoản được phép thực hiện  

- Nếu người dùng đăng nhập sai quá số lần quy 

định, tài khoản sẽ không đăng nhập được hệ 

thống. 

10 Tên tắt Nhập tên viết tắt 

11 Ngày hiệu lực - Nhập ngày tài khoản có hiệu lực 

- Người dùng không đăng nhập vào hệ thống 

được khi tài khoản chưa có hiệu lực 

12 Ngày hết hạn - Nhập ngày tài khoản hết hạn hiệu lực 

- Người dùng không đăng nhập vào hệ thống 

được khi tài khoản hết hạn hiệu lực 

13 Chứng chỉ hành nghề Nhập chứng chỉ ngành nghề của bác sĩ 

14 Ảnh Tải ảnh bác sĩ 

15 Checkbox hiệu lực - Check: tài khoản được sử dụng 

- Uncheck: tài khoản không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 
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6.7.3. Sửa 

6.7.3.1. Sửa thông tin bác sĩ 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin bác sĩ. 

- Hiển thị bác sĩ có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

6.7.3.2. Thay đổi mật khẩu 

Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu, ấn Lưu để lưu thông tin mật 

khẩu mới cho tài khoản. 

 

6.7.3.3. Thiết lập nhóm quyền 

Người dùng chọn nhóm quyền phù hợp cho tài khoản, ấn Lưu thiết lập để thiết lập 

nhóm quyền cho người dùng. 
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6.7.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

bác sĩ: 

+ Chọn OK: bác sĩ được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: bác sĩ không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.7.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.7.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách bác sĩ, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.7.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 
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- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

 

6.8. Đối tượng 

6.8.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên đối tượng 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.8.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin hoạt chất và ấn Enter để thêm mới. 

6.8.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin đối tượng. 

- Hiển thị đối tượng có thông tin thay đổi tại danh sách. 

6.8.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

đối tượng: 

+ Chọn OK: đối tượng được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: đối tượng không được xóa khỏi hệ thống. 
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6.8.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.8.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách đối tượng, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.8.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.9. Quyền lợi BHYT 

6.9.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã quyền lợi BHYT 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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6.9.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin QL và chọn Lưu để thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã quyền lợi Nhập mã quyền lợi 

2 QL chung Nhập thông tin quyền lợi chung 

3 QL DVKT cao Nhập thông tin quyền lợi DVKT cao 

4 Đối tượng Nhập đối tượng được hưởng quyền lợi 

5 Ngày áp dụng - Chọn/ nhập ngày áp dụng quyền lợi 

- Hệ thống hiển thị mặc định là ngày tháng năm 

hiện tại 

6 Checkbox QL vận chuyển - Check: có áp dụng QL với DV vận chuyển 

- Uncheck: không áp dụng QL với DV vận 

chuyển 

- Hệ thống mặc định: check 

7 Checkbox Áp tỷ lệ - Check: có áp dụng tỷ lệ 

- Uncheck: không áp dụng tỷ lệ 

- Hệ thống mặc định: check 

8 Checkbox Hiệu lực - Check: QL được sử dụng 

- Uncheck: QL không được sử dụng 
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- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

6.9.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin QL. 

- Hiển thị QL có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

6.9.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

QL: 

+ Chọn OK: QL được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: QL không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.9.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 
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6.9.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách quyền lợi BHYT, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.9.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.10. Đơn vị hành chính 

6.10.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên đơn vị hành chính 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.10.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin đơn vị hành chính và chọn Lưu để 

thêm mới. 
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STT Tên Mô tả 

1 Mã DVHC Nhập mã DVHC theo quy định 

2 Tên tắt Nhập tên viết tắt  

3 Mã xã/ phường Nhập mã xã/ phường theo quy định 

4 Tên xã/ phường Nhâp tên xã/ phường theo quy định 

5 Mã quận/ huyện Nhập mã quận/ huyện theo quy định 

6 Tên quận/ huyện Nhâp tên quận/ huyện theo quy định 

7 Mã tỉnh/ TP Nhập mã tỉnh/ TP theo quy định 

8 Tên tỉnh/ TP Nhâp tên tỉnh/ TP theo quy định 

9 Địa chỉ Nhập địa chỉ 

10 Checkbox hiệu lực - Check: DVHC được sử dụng 

- Uncheck: DVHC không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

6.10.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin DVHC. 

- Hiển thị DVHC có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

6.10.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

đơn vị hành chính: 
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+ Chọn OK: đơn vị hành chính được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: đơn vị hành chính không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.10.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.10.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách DVHC, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.10.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.11. Danh mục dùng chung 

6.11.1. Loại bệnh viện 

6.11.1.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên loại BV 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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6.11.1.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin loại BV và ấn Enter để thêm mới. 

6.11.1.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, ấn Enter để cập nhật thông tin loại BV. 

- Hiển thị loại BV có thông tin thay đổi tại danh sách. 

6.11.1.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

loại BV: 

+ Chọn OK: loại BV được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: loại BV không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.11.1.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.11.1.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách loại BV, người dùng chọn Xuất Excel. 
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6.11.1.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.11.2. Chuyên khoa 

6.11.2.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên chuyên khoa 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.11.2.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin hoạt chất và ấn Enter để thêm mới. 

6.11.2.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, ấn Enter để cập nhật thông tin chuyên khoa. 

- Hiển thị chuyên khoa có thông tin thay đổi tại danh sách. 

6.11.2.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

chuyên khoa: 

+ Chọn OK: chuyên khoa được xóa khỏi hệ thống. 
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+ Chọn Cancle: chuyên khoa không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.11.2.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.11.2.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách chuyên khoa, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.11.2.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.11.3. Dân tộc 

6.11.3.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên dân tộc 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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6.11.3.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin dân tộc và ấn Enter để thêm mới. 

6.11.3.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, ấn Enter để cập nhật thông tin dân tộc. 

- Hiển thị dân tộc có thông tin thay đổi tại danh sách. 

6.11.3.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

dân tộc: 

+ Chọn OK: dân tộc được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: dân tộc không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.11.3.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.11.3.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách dân tộc, người dùng chọn Xuất Excel. 
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6.11.3.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.11.4. ICD X 

6.11.4.1. Tìm kiếm 

- Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

+ Từ khóa: nhập mã/ tên ICD cần tìm kiếm. 

+ ICD chương: chọn/ nhập ICD chương cần tìm kiếm 

+ ICD nhóm: chọn/ nhập ICD nhóm cần tìm kiếm 

+ Bệnh YHCT: check/ uncheck checkbox Bệnh YHCT 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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6.11.4.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin ICD và chọn Lưu để thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã ICD Nhập mã ICD theo quy ước 

2 Tên ICD Nhập tên ICD  

3 Checkbox Bệnh thường 

gặp 

- Check: là bệnh thường gặp 

- Uncheck: không là bệnh thường gặp 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

4 Checkbox bệnh dài ngày - Check: là bệnh dài ngày  

- Uncheck: không là bệnh dài ngày 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

5 Checkbox bệnh mãn tính - Check: là bệnh mãn tính 

- Uncheck: không là bệnh mãn tính 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

6 Checkbox ngoài định 

suất 

- Check: thuộc loại ngoài định suất 

- Uncheck: không thuộc loại ngoài định suất 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

7 Giới tính - Chọn/ nhập các phím số 1,2,3 để xác định giới 

tính 

   1 – Nam 

   2 – Nữ 
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   3 – Không XĐ 

- Hệ thống hiển thị mặc định: 1 – Nam 

8 Nhóm bệnh Chọn/ nhập nhóm bệnh tương ứng 

9 ICD chương Chọn/ nhập ICD chương tương ứng 

10 ICD nhóm Chọn/ nhập ICD nhóm tương ứng 

11 Mã khoa Chọn/ nhập mã khoa tương ứng 

12 Mã ICD ánh xạ Nhập ICD ánh xạ 

13 Checkbox hiệu lực - Check: ICD được sử dụng 

- Uncheck: ICD không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

14 Checkbox bệnh YHCT - Check: thuộc nhóm bênh YHCT 

- Uncheck: không thuộc nhóm bênh YHCT 

- Hệ thống mặc định: uncheck 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

6.11.4.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin ICD.  

- Hiển thị ICD có thông tin thay đổi tại danh sách. 

6.11.4.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

loại BV: 

+ Chọn OK: ICD được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: ICD không được xóa khỏi hệ thống. 
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6.11.4.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.11.4.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách ICD, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.11.4.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

6.11.5. Tuyến bệnh viện 

6.11.5.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên tuyến BV 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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6.11.5.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin tuyến bệnh viện và ấn Enter để 

thêm mới. 

6.11.5.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, ấn Enter để cập nhật thông tin tuyến bệnh viện. 

- Hiển thị tuyến bệnh viện có thông tin thay đổi tại danh sách. 

6.11.5.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

tuyến bệnh viện: 

+ Chọn OK: tuyến bệnh viện được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: tuyến bệnh viện không được xóa khỏi hệ thống. 

 

6.11.5.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.11.5.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách tuyến bệnh viện, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.11.5.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 
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6.11.6. Hạng bệnh viện 

6.11.6.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên hạng BV 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

6.11.6.2. Thêm mới 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin hạng BV và ấn Enter để thêm mới. 

6.11.6.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, ấn Enter để cập nhật thông tin hạng BV. 

- Hiển thị loại BV có thông tin thay đổi tại danh sách. 

6.11.6.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

hạng BV: 

+ Chọn OK: hạng BV được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: hạng BV không được xóa khỏi hệ thống. 
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6.11.6.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

6.11.6.6. Xuất Excel 

 Để xuất danh sách hạng BV, người dùng chọn Xuất Excel. 

6.11.6.7. Nhập dữ liệu từ file Excel 

- Chức năng này cho phép người dùng đưa nhiều dữ liệu lên hệ thống bằng file Excel. 

- Người dùng tải mẫu tải mẫu từ hệ thống, nhập các thông tin tương ứng và chọn Nhập 

từ file Excel để đưa dữ liệu lên hệ thống. 

* Lưu ý: Khi dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển 

thị thông báo dòng/ cột chứa dữ liệu chưa đúng để người dùng chỉnh sửa. 

 

7. Quản trị hệ thống 

7.1. Người dùng 

7.1.1. Tìm kiếm 

- Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

+ Tên đăng nhập 

+ Họ tên 

+ Nhóm người dùng 

+ Vai trò 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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7.1.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin hoạt chất và chọn Lưu để thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Tên đăng nhập Nhập tên đăng nhập 

2 Mật khẩu Nhập mật khẩu cho tài khoản 

3 Họ tên Nhập đầy đủ họ tên  

4 Nhóm người dùng Chọn/ nhập nhóm người dùng tương ứng 

5 Đơn vị Chọn/ nhập đơn vị người dùng thuộc về 

6 Vai trò Chọn/ nhập vai trò tương ứng 

7 Khoa phòng Chọn/ nhập khoa phòng người dùng làm việc 

8 Điện thoại Nhập số điện thoại  

9 Số lần sai mật khẩu - Nhập số lần sai mật khẩu lớn nhất mà tài 

khoản được phép thực hiện 

- Hệ thống hiển thị mặc định: 5  

- Nếu người dùng đăng nhập sai quá số lần quy 

định, tài khoản sẽ không đăng nhập được hệ 

thống. 
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10 Tên tắt Nhập tên viết tắt 

11 Ngày hiệu lực - Nhập ngày tài khoản có hiệu lực 

- Người dùng không đăng nhập vào hệ thống 

được khi tài khoản chưa có hiệu lực 

12 Ngày hết hạn - Nhập ngày tài khoản hết hạn hiệu lực 

- Người dùng không đăng nhập vào hệ thống 

được khi tài khoản hết hạn hiệu lực 

13 Chứng chỉ hành nghề Nhập chứng chỉ ngành nghề của người dùng 

14 Ảnh Tải ảnh người dùng 

15 Checkbox hiệu lực - Check: tài khoản được sử dụng 

- Uncheck: tài khoản không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

7.1.3. Sửa 

7.1.3.1. Sửa thông tin người dùng 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin người dùng. 

- Hiển thị người dùng có thông tin thay đổi tại danh sách. 
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7.1.3.2. Thay đổi mật khẩu 

Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu, ấn Lưu để lưu thông tin mật 

khẩu mới cho tài khoản. 

 

7.1.3.3. Thiết lập nhóm quyền 

Người dùng chọn nhóm quyền phù hợp cho tài khoản, ấn Lưu thiết lập để thiết lập 

nhóm quyền cho người dùng. 
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7.1.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

người dùng: 

+ Chọn OK: người dùng được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: người dùng không được xóa khỏi hệ thống. 

 

7.1.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

 

7.2. Nhóm quyền 

7.2.1. Tìm kiếm 

- Nhập tên nhóm quyền cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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7.2.2. Thêm mới 

 

 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin hoạt chất và chọn Lưu để thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Tên nhóm quyền Nhập tên nhóm quyền 

2 Loại quyền Nhập loại nhóm quyền 

3 Phạm vi Chọn/ nhập phạm vi sử dụng 

4 Checkbox hiệu lực - Check: nhóm quyền được sử dụng 

- Uncheck: nhóm quyền không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

7.2.3. Sửa 

7.2.3.1. Sửa thông tin nhóm quyền 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin nhóm quyền 
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- Hiển thị nhóm quyền có thông tin thay đổi tại danh sách. 

7.2.3.2. Sửa nhóm quyền chức năng 

Người dùng chọn nhóm quyền chức năng cần thay đổi và chọn Lưu thay đổi để thiết 

lập quyền chức năng cho nhóm quyền. 
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7.2.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

nhóm quyền: 

+ Chọn OK: nhóm quyền được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: nhóm quyền không được xóa khỏi hệ thống. 

 

7.2.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

 

7.3. Chức năng 

7.3.1. Tìm kiếm 

- Nhập tiêu chí tìm kiếm: 

+ Từ khóa: nhập mã/ tên chức năng cần tìm kiếm. 

+ Phân hê: nhập phân hệ cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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7.3.2. Thêm mới 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin chức năng và chọn Lưu để thêm 

mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Tên chức năng Nhập tên chức năng 

2 ID chức năng Nhập mã chức năng 

3 Phân hệ Nhập phân hệ mà chức năng thuộc về 

4 Checkbox hiệu lực - Check: chức năng được sử dụng 

- Uncheck: chức năng không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 
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7.3.3. Sửa 

7.3.3.1. Sửa thông tin chức năng 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin chức năng. 

- Hiển thị chức năng có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

7.3.3.2. Sửa chi tiết chức năng 

Người dùng chọn Click để thêm bản ghi mới, nhập thông tin chức năng dạng 

“btnCate”(với danh mục); “btnSys”(với quản trị hệ thống) + tên chức năng băng tiếng 

Anh và ấn Enter để lưu thông tin. 

Vd: btnCateAdd là chức năng thêm mới. 
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7.3.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

chức năng: 

+ Chọn OK: chức năng được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: chức năng không được xóa khỏi hệ thống. 

 

7.3.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

 

7.4. Đơn vị 

7.4.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên đơn vị 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 
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7.4.2. Thêm mới 

 

 

- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin đơn vị và chọn Lưu để thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã đơn vị Nhập mã đơn vị 

2 Tên đơn vị Nhập tên đơn vị 

3 Đơn vị cha Chọn/ nhập đơn vị cha 

4 Loại hình Chọn/ nhập loại hình BV 

5 Hạng bệnh viện Chọn/ nhập hạng BV 

6 Địa chỉ Nhập địa chỉ đơn vị 

7 Xã/ phường Chọn/ nhập địa chỉ xã/ phường 

8 Quận/ huyện Chọn/ nhập địa chỉ quận/ huyện 

9 Tỉnh/ TP Chọn/ nhập địa chỉ tỉnh/ TP 

10 Điện thoại Nhập số điện thoại đơn vị 

11 Giám đốc Nhập họ tên giám đốc đơn vị 

12 Mã bệnh viện Nhập mã bệnh viện 

13 Ngôn ngữ - Chọn ngôn ngữ 

- Hệ thống hiển thị mặc định: Việt Nam 
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14 Tuyến bệnh viện Chọn/ nhập tuyến BV 

15 Kế toán trưởng Nhập họ tên kế toán trưởng 

16 Checkbox hiệu lực - Check: đơn vị được sử dụng 

- Uncheck: đơn vị không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

 

 

 

7.4.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin đơn vị. 

- Hiển thị đơn vị có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 

7.4.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

đơn vị: 

+ Chọn OK: đơn vị được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: đơn vị không được xóa khỏi hệ thống. 
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7.4.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 

 

 

 

 

 

7.5. Tham số 

7.5.1. Tìm kiếm 

- Nhập mã/ tên tham số cần tìm kiếm 

- Hiển thị kết quả tương ứng tại danh sách 

 

7.5.2. Thêm mới 
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- Chọn Thêm mới/ ấn phím tắt F3, nhập thông tin tham số và chọn Lưu để thêm mới. 

STT Tên Mô tả 

1 Mã tham số Nhập mã tham số 

2 Tên tham số Nhập tên tham số 

3 Giá trị Nhập giá trị tương ứng 

4 Kiểu dữ liệu - Chọn/ nhập kiểu dữ liệu phù hợpx 

- Hệ thống hiển thị mặc định: Char 

5 Checkbox Được phép 

sửa 

- Check: tham số được phép sửa 

- Uncheck: tham số không được phép sửa 

- Hệ thống mặc định: check 

6 Checkbox Hiệu lực - Check: tham số được sử dụng 

- Uncheck: tham số không được sử dụng 

- Hệ thống mặc định: check 

* Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. 

7.5.3. Sửa 

- Tại danh sách, chọn Sửa, hiển thị màn hình giao diện sửa. Người dùng thay đổi thông 

tin cần thiết, chọn Lưu để cập nhật thông tin tham số. 

- Hiển thị tham số có thông tin thay đổi tại danh sách. 

 



115 
 

 

7.5.4. Xóa 

Tại danh sách, chọn Xóa/ ấn phím tắt F4,  hiển thị màn hình giao diện xác nhận xóa 

tham số: 

+ Chọn OK: tham số được xóa khỏi hệ thống. 

+ Chọn Cancle: tham số không được xóa khỏi hệ thống. 

 

7.5.5. Làm mới 

- Chọn Làm mới/ ấn phím tắt F5 để refresh danh sách. 
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